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ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC


Số: 34/TTT-BV
Bạc Liêu, ngày 13 tháng 06 năm 2022
THÔNG TIN THUỐC tháng 6/2022
V/v cập nhật tình trạng thuốc Octreotide 0.1 mg/ml
Kính gửi: Các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.
Căn cứ Quyết định  372/QĐ-BV ngày 08/06/2021 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về việc thành lập đơn vị thông tin thuốc trong Bệnh viện; 

Căn cứ vào công văn số 190422/CV-DTĐ ngày 18/04/2022 của công ty TNHH Tâm Đan về việc cung ứng thuốc trúng thầu,

Nhằm mục đích cung cấp thông tin thuốc kịp thời đảm bảo cho nhu cầu sử dụng thuốc an toàn và hợp lý trong điều trị. Đơn vị Thông tin thuốc thông báo cập nhật tình trạng số lượng thuốc Octreotide 0.1 mg/ml trong bệnh viện như sau:

	Tên thuốc
	Octreotide 0.1 mg/ml-Tiêm dưới da

	Dạng dùng
	DD tiêm dưới da

	Nhóm tác dụng dược lý
	Polypeptid tổng hợp ức chế tăng trưởng

	Cơ chế
	- Octreotid có tác dụng ức chế tiết một số hormon thùy trước tuyến yên, ức chế chức năng tuyến tụy nội và ngoại tiết; ức chế tiết serotonin; các peptid dạ dày - ruột - tuỵ như gastrin, peptid ruột vận mạch (VIP), insulin, glucagon, secretin, motilin, polypeptid tuyến tụy, hormon tăng trưởng; ức chế nhu động dạ dày-ruột, túi mật; làm giảm lưu lượng máu nội tạng; kích thích sự hấp thu dịch và điện giải qua đường tiêu hóa. 
- Octreotid ức chế tiết somatotropin. Thuốc cũng ức chế giải phóng hormon kích thích tuyến giáp (TSH).

	Chỉ định &  Liều lượng:


	- To đầu chi: Liều đầu 0,05 đến 0,1 mg, 8-12 giờ một lần. Điều chỉnh liều dùng dựa trên khả năng dung nạp. Liều tối ưu 0,3 mg/ngày. Liều tối đa 1,5 mg/ngày. 

- Khối u nội tiết dạ dày-ruột-tụy: Ban đầu 0,05 mg, 1 - 2 lần/ngày. Dựa trên khả năng dung nạp, có thể tăng liều dùng từ từ lên 0,1 đến 0,2 mg 3 lần/ngày. Liều duy trì phải được điều chỉnh theo cá nhân. 

- Các biến chứng sau phẫu thuật tụy: 0,1 mg, 3 lần/ngày x 7 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày phẫu thuật ít nhất 1 giờ trước khi mở bụng. 

Điều trị u tuyến yên bài tiết TSH: Liều dùng nói chung có hiệu quả nhất là 100 μg x 3 lần/ngày. Liều có thể được điều chỉnh theo đáp ứng TSH và hoóc môn tuyến giáp. 

	Chống chỉ định
	Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc

	Thận trọng
	Bệnh nhân u đảo tụy, đái tháo đường, phụ nữ có thai,…

	Ghi chú
	Số lượng(13/06/2022): 31 ống (sắp hết, cty trúng thầu không giao thuốc)


Nay đơn vị thông tin thuốc thông báo để các khoa lâm sàng nắm thông tin và chủ động trong kê đơn sử dụng điều trị trong lúc chờ thuốc có lại và sẽ cập nhật thông tin sau khi công ty giao thuốc../.
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